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Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062308000102 Đặng Thùy Anh 26/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

2.  040308026542 Cao Thị Hải Anh 23/06/2008 Nữ Quảng Ngãi   

3.  062307000855 Nguyễn Thị Minh Anh 11/01/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Cảnh Toàn 

4.  062308005744 Y Bèo 10/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

5.  062308001676 Y Buih 11/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Thúy 

6.  062308004635 Y Chai 03/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062308007681 Y Chuk 22/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Phạm Nguyễn 

8.  062307006634 Y Đào 09/10/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Minh Thy 

9.  062308003076 Y Đếm 20/07/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

10.  062308002945 Y Duy 20/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

11.  062308001896 Hàn Thị Việt Hà 04/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

12.  062308001688 Y Hái 13/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

13.  062308004886 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 07/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

14.  062307001777 Lê Bảo Hân 15/11/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Cảnh Toàn 

15.  062302005940 Đặng Thị Ngọc Hân 18/07/2002 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

16.  062 308005431 Nguyễn Thị Minh  Hằng 08/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

17.  062308002515. Y Hằng 24/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

18.  062308000287 Y Hiền 07/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

19.  062308001686 Y Hni 17/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Phạm Nguyễn 

20.  062307003951 Trần Thị Mai Hoa 21/12/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

21.  062208007186 Lê Tiến Bảo Hoàng 20/04/2008 Nam Quảng Ngãi Cù Thị Hiên 

22.  062308002409 Y Huế 25/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

23.  062308001421 Y Ly Huyền 14/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

24.  062307000744 Lương Nhã Khuê 08/06/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Vĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

25.  062308005381 Y Nhật Khuyên 11/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

26.  062307000455 Y Lê 02/03/2007 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

27.  062308006929 Đỗ Khánh Ly 09/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

28.  062208006145 A Mãi 18/10/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

29.  062208001707 Nguyễn Công Mạnh 17/07/2008 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

30.  062306000817 Bloong Y Mến 08/08/2006 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

31.  062208008459 Nguyễn Công Minh 02/05/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

32.  062207003108 Ja Môs 04/10/2007 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

33.  062307004976 Võ Thị Trà My 16/12/2007 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

34.  062308007244 Y Na Na 05/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Thúy 

35.  062308001141 Lò Thị Thúy Ngân 21/07/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

36.  062308001443 Y Nghiên 01/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

37.  052308000839 Trương Giáng Ngọc 01/06/2008 Nữ Gia Lai Võ Thị Thảo 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

38.  062208002314 A Ngọc 05/09/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

39.  062301003293 Vũ Hoài Trúc Nhã 02/11/2001 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ngàn Thương 

40.  062308002530 Y Nhanh 27/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thu Phương 

41.  062308002800 Võ Thuỳ Linh Nhhi 04/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

42.  062308004324 Y Yến Nhi 01/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

43.  062308004870 Phạm Lê Vân Nhi 22/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

44.  052308013992 Nguyễn Hồng Nhung 03/12/2008 Nữ Gia Lai Trần Thị Thanh Thanh 

45.  062308007452 Y Nguyễn Thị Bích Phượng 02/07/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

46.  062307006454 Trương Thị Ngọc Quyên 30/07/2007 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

47.  062308004176 Y Na Sa 21/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

48.  062308001639 Y Sâm 24/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

49.  062308002820 Y Siêu 30/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

50.  040308012206 Trương Mai Sương 19/04/2008 Nữ Nghệ An Đinh Quang Thuận 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

51.  064307004038 Rơ Châm Thác 07/09/2007 Nữ Gia Lai Trần Đình Lưu 

52.  051308008174 Trương Thị Thu Thảo 03/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

53.  062308002709 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Lê Thị Ý 

54.  062308003584 Y Thar 15/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

55.  062308004477 Y Thiêng 28/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

56.  033308006145 Lê Trần Anh Thư 07/03/2008 Nữ Hưng Yên   

57.  062308004091 Phạm Thị Linh Thùy 04/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

58.  062208006283 Nguyễn Mạnh Toàn 25/04/2008 Nam Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

59.  062208003523 Nguyễn Thái Đức Toàn 26/01/2008 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

60.  062308004065 Mai Ngọc Bảo Trâm 27/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

61.  062308003160 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm 18/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

62.  064308001825 Trương Thị Bích Trâm 11/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Phạm Thụy Xuân Quý 

63.  062308002946 Nguyễn Thị Yên Trân 16/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 



6 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

64.  062301004705 Nông Thị Thùy Trang 07/12/2001 Nữ Quảng Ngãi Lê Thành Vinh 

65.  062308007669 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

66.  062307000269 Y Trinh 15/03/2007 Nữ Quảng Ngãi Phạm Nguyễn 

67.  064308005985 Trần Thị Mai Trinh 14/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

68.  062207007930 Phan Ngọc Trịnh 22/06/2007 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

69.  062308004722 Y Tues 20/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

70.  062308005382 Y Tưỡi 12/12/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

71.  062307004820 Y Tuyên 07/10/2007 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

72.  062308000230 Y Tuyền 04/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Vũ Thị Thu Hà 

73.  064306012386 Hà Lê Ngọc Vy 04/09/2006 Nữ Gia Lai Võ Thị Kim Giàu 

74.  062308007760 Phạm Thị Thanh Vy 21/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

75.  062308005436 Võ Thị Ánh Vy 13/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hoài Anh 

76.  062308002504 Y Xuyên 02/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Vĩnh 

 Danh sách này có: 76 thí sinh./. 


		2026-07-28T08:24:46+0700


		2026-07-28T08:24:46+0700




